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T ó m  Út? T ố h ợ p  c ủ  là k h á i n iộ m  d ư ọ c  H a liid a y  s ừ  d ụ n g  k h i n g h iê n  c ứ u  v ẽ  các đ ơ n  v ị n g ừ  p h á p  
trê n  củ  th e o  q u a n  đ iòm  c h ứ c  n â n g  h ộ  th ổ h g  th a y  ch o  k h á i n iệm  c â u  v â n  đ ư ợ c  d ù n g  tro n g  n g ủ  p h á p  
t ru y ễ n  thống- T ố  h ọ p  cú  đ ư ợ c  p h â n  làm  h a i loại d ự a  trẽ n  m ố i q u a n  h ệ  log ic  n g ữ  n g h ĩa  th à n h  tố  
h ợ p  c ú  b à n h  t rư ớ n g  và tố  h ợ p  cú  p h ó n g  ch iêu , th e o  m ô i q u a n  h ệ  th ứ  b ậ c  th ả n h  tố  h ợ p  c ú  d ẳ n g  ỉậ p  
v à  \ồ  h ọ p  cú c h ín h  p h ụ . Bài b á o  n à y  tậ p  tru n g  k h ả o  sá t m ổ i q u a n  h ệ  p h ó n g  c h ic u  tro n g  tổ  h ợ p  cú 
c h ín h  p h ụ  tro n g  tiỏhg  V iộ t

1. D ãn luận

Con ngưòi sử  d ụ n g  ngôn ngử  đ ể  phán 
ánh  các hiộn tượng cúa Ihế giói khách quan, 
trong đó  các sự  kiộn ngôn ngừ  củng là m ộỉ 
trong nhữ ng  hiện tuựng đưọc phản  ánh. N ếu 
chúng ta đ ư a  vào trong ph á t ngôn m ột sự 
Kiviỉ iứ đỉcit lã n^ỏn
ngữ  ch ứ  không phải diẻn tả các hiện tượng 
phi ngỏn ngữ. Bài viết này tập  trung  khảo sát 
m ột phẩn  hiộn tư ợng  sử d ụ n g  ngòn ngữ đê 
phản ánh  các sự  kiện ngôn ngũ . Đó là tổ hợp 
củ phỏng  chièu chính phụ ỉrong tiếng Việt.

M ục đích của bài vic't là:(i) giải thích m ột 
sô' khái n i^m  VC tố  h ợ p  cú, h iện  ỉư ọ n g  p hóng  
chic'u và m ột sô' khái niệm cẩn th iế t phải lâm 
rõ có liên quan đ ến  nội dun g  nghiẻn cứu cùa 
b à i  viè't; (ii)  giải thích VC m ô ì  quan  h ệ  t h ứ  bậc 
trong  tổ  hợp cú  phóng chiếu; (iii) khào sát 
đặc đ icm  tổ hợp cú phóng chiêu chính phụ 
trong tiếng Việỉ.

2. Một số khái nỉệm

2 .1 .T ổ h ợ p  cú

ĐT: 844-7541381
E -m ail: ta m n tm  nncn(?^vnu.edu.vn

Trong hoạt động giao tiếp, sự  ỉhống nhất 
về  ngôn từ  được tạo nên từ  sự  gan kết giữa 
các thành phẩn. Mồi ph á t ngôn phát ra đểu  là 
n \ộ l  c h in h  I h c  c ấ u  th à n h  n c n  t ừ  c á c  đ r m  v ị 

ngừ  pháp. Các đơn vj ngữ p h áp  này có môì 
quan  hệ theo trục ngữ  đoạn. Đon vị ngữ 
pháp  nhò nhất là hình vị, sau đch  từ, ngử/ và 
củ. Các tiêu chỉ xác đ ịnh  đơn vị cú cũng râ't 
đa  dạng. Từ quan  điem lôgíc • ngữ  nghĩa, cú 
được xem là đ ơ n  vị diễn đạ t m ột phán đoán, 
Theo quan điểm  cấu trúc, cú được phân 
thành  cú độc lập, cú chính và cú phụ thuộc. 
Theo quan đ iếm  gido tiẽp  củ được phân  loại 
theo thức nên có các cú nhận  định, cú cẩu 
khiên, cú nghi vấn, và cú cảm  thán. Trong 
vản bản  viêì, đơ n  vị ngữ  p h áp  cao hơn cú là 
câu, m ột câu có thế  gổm  m ột hay  nhiểu cú 
như ng  trong văn  bản nói, các ph á t ngôn được 
đư a  ra rất khỏ có thể  quy  v ề  câu. Bới vậy khi 
m uôn khảo sá t đặc  điếm  các đ ơ n  vị n g ử  pháp
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lớn hơn câu, khái niộm tố họp  cú được lựa 
chọn vì khái niệm  này là m ột khái niệm  cỏ 
thể  tương đư o n g  với câu trong  văn  bản viêi 
và cảc ph á t ngôn gổm  nhiều hơn m ột cú 
trong vàn bản nói. Theo Hall id ay [1]/ tố  họp 
cú là m ột tập  họp  hai hay nhicu cú trong  đó  
có cú chính và các cú phụ b ổ  sung  nghĩa cho 
cú chính. Các củ thành p h ần  trong  m ộ t tổ 
hợp cú được liên k ế t  với n h au  bỏi quan  hệ 
thử  bậc và quan hệ logic n g ữ  nghĩa.

2.2. Hiện tượng phóng chiêíí

H iện tư ợng  phóng chiếu (2) hay xạ ảnh 
Ị3] là việc chuyển m ột sự  việc nào  đó  vào m ột 
lời nỏi hay ý nghĩ khác  h iểu  là bắn  hay 
phóng hình ảnh của sự  việc đ ó  vào  m ộ t lời 
nói hay ý nghĩ. H iện tư<7n g  này trưóc đáy 
dược gọi là d ẫn  lòi, vẽ  sau thêm  phẩn  d ẫn  ỷ. 
Trong ngữ pháp  chức năng, hiện tượng 
phóng chiếu được hiểu rộng hơn việc d ẫn  lòi 
dẫn  ý vì phóng chiếu bao  gổm  cả những 
động từ  diễn đ ạ t những cảm  nhận  khác như  
"tin', ‘thây", ’*hiếu",... không chi gổm  riêng 
các động  tử  chi sự  nói năng và suy  nghỉ.

T rnng hợp cú  phóng rhipu, c ic  cú 
thành phẩn gọí là củ phỏng chiếu và cú được 
phóng chiếu. Các q u á  trình trong  cú phóng 
chiếu là quá trình  tinh thẩn  n h ư  "nghr*, "hi 
vọng", trong khi các q u á  trình  trong cú 
bị phóng chiếu lại không bị h ạn  chê 'ở  bâ't kỳ 
m ột kiếu cú cụ th ế  nào. N êíi q u á  trình  trong 
cú phóng chiêu lâ quả trình ph á t ngôn thì cú 
được phóng chiêu là lòi đư ợc d ẫn  (dẫn loi)^ 
nêu quá trình trong cú phóng  chiêu là quá 
trình tinh thẩn  thì củ được phóng  chiếu là ý 
đ ư ợ c  dẫn  (dẫn ý). Ví dụ:

M ẹ bào: "Chẵn cứng đá mẽm n h é r  (dẫn ìờiì
Bà Tư mời chị Tám chiẽu sang chơi, (dấn ý)
Cú được phóng chiếu có th ể  là phán đoán 

(propositions), bao gổm  nhận  đ ịnh 
(statem ents) Vâ cẳu hòi (questions), hay khiêh 
nghị (proposals) bao gổm  m ệnh lệnh

(com m ands) và mòi (offers). H iện tuợng 
phóng  chiếu có thế  được phân  loại thành 
phóng  chièu trích nguyên (quotes) và phóng 
chiếu thông  báo lại (reports). Ví dụ:

"Tổi chún^ ta đã có thêm nhiẽìí kỳ quan 
mói.'' (nhận định)

Bộ trướng Bộ Vãn hóa, T hể thao, Du lịch 
Hoàng Tuáh A nh  nói: "Tôi nghĩ chúng ta đã có 
thêm nhiểu kỳ  quan mới. " (trích nỊỊuỵên)

Bộ trường Bộ Văn hóa, T h ể  thao, Du lịch 
Hoàng Tuấn A n h  cho rầng chúng ta đã có thêm  
nhiểu kỳ  quan mới. (thông báo ỉại)

"ước m ơ gì? (câu hói)
Tôi ỉại hòi: "ước mơ gì? '' (trích nguyên)
Tôi hòi Uam xem  cậu ta có lĩớc mơ gì. (thông 

báo ỉại)
"'Hiệp đa ông ngõi d ậ y '\ (mệnh ỉệnh) 
ô n g  cụ bảo: "'Hiệp đờ ôtĩg tìgõi dậỵ/' (triciĩ 

ngiỉỵẽn)
ô n g  cụ sai Hiệp đỡ ngõi dậỵ. (thông báo lại) 
"'Chiều qua tôi chơi đ i " (mời)

Bà T ư  rủ chị Tám: "Chiễu qua tôi chơi đ ư  
(trích nguyên)

Bà Tư  mời chị Tám chiều sang chơi, (thông 
báo lại)

Q uan hệ g iừa các cú thành phán tro ig  tô 
họp  cú phóng  chicu có th ể  là quan hỆ dẳng 
iập hoặc q u an  hệ  chính phụ. Bài báo  này 
khảo sát nhữ ng  đặc điểm  cúâ (ố hợp củ 
phóng chiêu chính phụ  trong tiêhg Việt dựa 
theo quan  điếm  chức năng hệ thôhg.

3. Sơ lược vể  m ối q u an  hệ  th ử  bậc tro n g  tổ 
hợ p  cú p h ó n g  chiếu

Trong m ột tổ họp cú. hiện tượng phóng 
chiếu d iễn  ra khi cú này phóng chiếu n  cú 
kia. Cú đư ọc phóng chiéii đư ọc liên hệ voi cú 
phỏng  chiêu bằng  m ôl quan  hệ  được g?i là 
th ứ  bâc. MÔI quan hệ này, theo ngữ  pháp 
truyển  thông  thuộc hai kiếu đưọc gọi là cuan 
hệ đăng  lập và quan hệ phụ  thuộc. T rorg lý
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thuyết chức năng, hai quan hệ này được gọi 
là quan  hệ ngang bậc và dưói bậc.

Q uan hệ ngang bậc hay đ ằn g  lập chù yếu 
xuất hiện ỉrong phóng  chiêu trích nguyên. 
T rong tổ hợp cú phóng  chiếu đ ẳn g  lập, hai cú 
thành  phần có vị th ế  ngang bằng  nhau. Các 
cú thành phần trong tố họp cú d ẳn g  lập được 
ký hiệu là 1 và  2. T rong ngôn b ản  v iê l  loại 
h inh phóng chiếu này đưọc đánh  d ấu  bởi 
d ấu  ngoặc kép. T rong ngòn bán  nói, cú 
phóng chiếu có đặc điém  ngữ  âm  kém  nổi bật 
hem cu đưọc phóng  chiếu. Chức năng  cùa cú 
phóng chiếu đơn giàn chi đ ế  chỉ ra rằng cú 
còn lại !à phát ngôn đưọc trích nguyên. Bản 
thân  phần từ  ngữ  của cú dược phóng  chiếu 
không chi ra đư ợc rằng nó là cú được phóng 
chiêu. Các cú phóng  chiếu chù yếu là các quá 
trinh  phát ngôn hoặc các quá trình  tinh thần. 
Ví dụ:

111 Mẹ bảo: 11 "Chân cúng đá mổm nhé!" 11 i
1 2

Q uan hệ dưói bậc hoặc phụ thuộc xuất 
hiện chù yếu  trong phóng chiếu thông báo 
lại. Cú bị phóng chiếu đưọc cho là có qu an  hệ 
không ngang bậc nếu nó là m ột cú bố  sung 
hay phụ thuộc vào  cú phóng chiếu. Các cú 
thành  phẩn đ ư ọ c  ký hiệu là a  cho cú chính 
và cho cú phụ thuộc. Cú phụ  thuộc trong  tổ 
hợp cú có m ột sô’ đặc đicm  nhât định; các yếu 
tô' sở chi đư ọc chuyến đổi cho phù hợp với 
tình huống ph á t ngôn và thì của động  từ  
cũng được thay  đôi cho phù  họp. Trong 
phóng chiếu thông báo lại, cú phóng chiêíi 
phẩn  )ớn là các quá trình íinh thẩn, cụ thế  là 
các quá trinh  nhận thức, và cú được phóng 
chiêu không phái là lòi m à là ý. Y được 
phóng  chiếu chinh là ngôn n g ừ  d iễn  tả ở  tẩng 
ngữ  nghĩa, chứ  không  phải tâng  n g ữ  pháp  từ  
vựng. Chính bởi vậy chức năng  lý tường cùa 
phóng  chiếu thông báo  lại là d iễn  lả  ý chính 
cùa phát ngôn  ch ứ  không phải d iễn  tà 
nguyên  văn  cùa ph á t ngôn [41.

111 Yơng kêu I mọi người im  lặng  III.
ga

H iện tu ợ n g  phóng chiếu còn d iễn  ra ngay 
trong nội tại cú thành phần cùa m ột tổ họp 
cú. M ôì quan  hệ  giữa thành phẩn  phóng 
chiêu và thành  phần được phóng chiếu 
khòng phải là m ôì quan hệ g iũa các cú thành 
phẩn  với nhau  m à là môì quan hệ giữa các 
thành  phân cùa m ột danh  ngữ  thuộc m ột cú 
thành  phẩn. T rong íruòng  hợp này  cú đuợc 
phóng  chiêu là cú bi bao, đóng  chức năng 
hoặc là sự  vậ t hoặc là m ột hậu  bõ  tố  ưong 
m ột danh  ngữ, D anh từ  làm  thành phẩn 
phóng chiếu trong trường họp  này chinh là 
tên gọi của lời hay ý. cú được phóng chiêíi có 
vai trò  đ ịnh nghĩa cho danh  từ  này. Đôi khi 
cú phóng chiếu bi bao này đư ợc danh  lính 
hóa đ ế  ton tại ò  dạng được phóng  chiêu m à 
không cẩn m ột danh tù  làm  thành phần 
phóng chiếu đi kèm  [5J.

4. Tố hợ p  cú p h ó n g  chiếu  ch ính  p h ụ  trong 
tiến g  V iệt

Việr khản sát các đăc điếm  của tố hợp cú 
phóng  chiếu chính phụ trong  tiếng Việt dựa 
trên 3 tiêu chí: đặc dicm  cùa độn g  từ  phóng 
chiếu trong cú phóng chiếu, vị trí của cú 
phóng chiêli và cú được phóng  chiêu, và sự 
khác biệt của cú đưọc phóng chiếu so với 
ph á t ngôn gốc.

4.1. Động từ  phóng chiẽu trong tốhợ p  cú phóng 
chiẽu chính phụ

M ột trong  nhữ ng  đặc đ iểm  nổi bật cúa 
phóng  chiếu thông báo  lại là khi thông bão 
lại, chức năng  giao tiếp của cú đưọc phóng 
chiếu không rõ nên động  từ  phóng chiếu 
phải th ế  h iện  rõ hơn chức năng  đó.

Đ ộng từ  phóng chiếu phụ  thuộc vào thái 
đ ộ  của ph á t ngôn  th ế  vói ph á t ngôn  được
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phóng chiếu. Tuy nhiên m ột sô' độn g  từ  hàm  
chứa những đặc  điểm  lièn nhằn  hay  m iêu tả 
thái độ, cảm  giác, động  tá c  cừ  chi đi kèm 
ph á t ngôn đư ọc phóng chiếu trong lình 
huôhg giao tiếp  như  thỏh thức, thở dài, rạng 
rỡ, khúc khich, cười nhạt, vỗ vể, v.v... không 
được sử  dụn g  trong tố  hợp cú phóng chiẽu 
chính phụ  bởi chúng không bao  hàm  nét 
nghĩa "n ó r. Các dộn g  từ  này  chi được dùng  
đ ể  trích nguyên, đặc b iệ t trong các ph á t ngôn 
trẩn thuật. Ví dụ:

ĩa. Bà Tư  Rêu dậm chân vung  taỵ: ‘'Nó 
không lay tỉển của chị, chị khen tôì phải rổi.'* 

ĩb. Bà Tư  Rêu dậm chân vung tay rằng hấn 
không tiẽh cùa chị Tám thì chị khen tôĩ là phải^

2a. Bà chủ hàng ái ngợi: "Uôhg nước 
không?^'

2b. Bà chủ hàng ái ngại chủng tôi có uôhg 
nirớc không *

3a. Người con vo vẽ: "V ứ i ba nghi cho khòe 
rùìé/*

Ugười con vỗ v ẽ  ông cụ nghi cho khỏe. *
4a. Chi cười nhại: "'Nghề của chúng em vSì 

vả lắm, có gi hay ho đâu c h ư
4b. Chị cười nhạt rằng nghề cùa các chị vâĩ 

vá chắrtỊỊ hay ho gt. •
N ếu tổn tại ngoài cánh huống  phỏng 

chiẽu trích nguyên, các động  từ  dậm chân 
vung iay, ải ngại, v ễ  về, cười nhạt này  không 
Iruyển tải được nét nghia ’nói” m à chì truyến 
tải các hành động  cử chỉ và thái độ  của người 
nói đi kèm theo ph á t ngôn đư ợc phóng chiếu. 
Các lố hợp cú phóng chiêU Ib , 2b, 3b, 4b vì 
vậy không tổn tại trong  việc sử  d ụ n g  ngôn 
ngử  của ngưòí Việl.

Bên cạnh đó  có m ộ t s ố  động  từ  chi đặc 
trư ng  dùn g  trong tố  hợp cú phóng chicu 
chính phụ m à không dùn g  trong  các tố hợp 
cú phóng chiếu đẳng  lập. Bán thân nghĩa cũ a 
các động từ  này có chức năng ngôn  ngữ  quá 
rõ như  tường th u ật lại, nhắc lại ý  chính cúa 
m ột ph á t ngôn khác, VD: hàm ý, ám chỉ, v .v  ...

nên  việc ch ú n g  d i kèm  các phát n gôn  trích 
n guyên  m an g  đ ấy  đ ủ  chức n ăn g  g iao  tiếp là 
không  p h ù  hợp. Ví dụ:

5a. ''C húng ta chưa có đủ năng lực đ ể  chọn 
từ  nhiẽu người ra mội ngư ờ i."

5b. Đại biểu D ương Trung Quõc hàm  ỷ  rằng 
việc lựa chọn là không khả thi.

5c. Dại biểu D ương Trung Quôc hànt ý: 
"'Chúng tứ chưa có đủ nãng lực đ ể  chọn từ  nhiểu 
ngtrời ra m ột người.

6a. "Nó không lay tiền cùa chị, chị khen tôì
I  » •  ttphải roi.

6b. Bà T ư  Rễu ám chỉ chị Tám là người vô 
trách nhiệm.

6c. Bà T ư  Rêu ám chi: "NỚ kììông lãỵ tiền của 
chị, chị khen tôì phải roi.

C hính  bời đặc  đ iểm  n h ư  trên, các động  tù 
hàm ý  và  ám chi chi có th ể  đ ư ợ c  dùn g  trong tô  
hợp cú p h ó n g  chiếu ch ính  p h ụ  5b và 6b vi 
quá trình  p h ó n g  chiêu sư  d ụ n g  trong tổ họp 
cú này  là p h ó n g  chiêii thông  báo lại. Các tố 
hợp cú đ ằn g  lập  5c và 6c SỪ dụn g  q u á  trinh 
phóng  chiêU trích n guyên  nên  sự  xuằ't hiện 
của hai độn g  từ  này  là không hợp lý.

N goài ra tro n g  tồ  h ọ p  cú phóng chieu 
chinh p h ụ , q u a  q u á  trìn h  p h ó n g  chiếu thông 
báo  ịậi, chức n ăn g  g iao  tiè'p hay thức cùa 
phát ngôn  gổc không đ ư ọ c  th ể  hiện rõ trong 
cú đư ợc p h ó n g  chiếu. Thức là m ôi quan  hệ 
của h àn h  độn g  d o  đ ộ n g  tử  th ể  hiện vóí hiện 
thực theo  q u an  đ iếm  của ngưcri nói. Thức 
trong  tiếng  V iệt bao  gổm  thức chi đ ịnh  gổm 
thức tu y ên  b ố  và  thức nghi v âh  (hữu cực và 
phi cực) và  th ứ c  cẩu khiến (k ế  cả người nói 
hay không  k ể  ngirời nói). Theo quan điểm cua 
ngữ  pháp  truycn  thông thức cảm  thán dộc lập 
với thức chi đ ịnh  như ng  theo quan điểm  cùa 
ngữ  pháp  chức nảng, thức cám  thán chi là mộỉ 
bộ phận đặc b iệt của ứiức chi định.

C h ính  bởi chức n ă n g  giao tiêp  hay thúc 
cúa p h á t ngôn  gổc k h ô n g  đư ợc Ihe hiện rõ 
trong  cú đ ư ợ c  p h ó n g  chiêu nên quá trinh
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phóng chiếu, cụ thế  là độn g  từ  p h ó n g  chiêu 
phải cụ thế  hóa chức năng  g iao  tiẻp  này. 
Đ ộng tù phóng chiếu phụ  thuộc v ào  th ứ c  cùa 
ph á t ngôn được p h ó n g  chiếu, đặc biệt khi 
phát ngôn đó  là m ột khiêh nghị hay m ột cú 
thông tín ở  thức nghi vâh. Việc sừ  d ụ n g  những 
đ ộ n g  từ  t r u n g  t in h  n h ư  "nóỉ' k h ô n g  th e  h iệ n  

đưọc hêi chức nảng ciia phát ngôn gôíc. Ví dụ:
7a "ước mơ gì?"
7b Tôi hỏi Nam rằỉig cậu ta có ước m ơ gì.
7c Tôi lại nóihỉam rằng cậu ta có lỉớ cm ơ g ì*
8a 'Đ i ra ngoài mau lên!".
8b. Òng lão ra lệnh cho đứa cháu đi ra ngoài.
8c Ong lão nói đứa cháu đi ra ngoài.*
Như m inh họa tro n g  ví đ ụ  trên  đây, tổ 

hợp cú 7c và 8c d o  sừ  d ụ n g  d ộ n g  từ  nói là 
động  từ  m ang tinh  chất tru n g  tính , không 
d iễn  tà đuợ c thức, được m ụ c  đ ích  g iao  tiếp  
cúa phát ngôn góc nên  k h ô n g  p h ó n g  chiêu 
được trung thục, n g uyên  v ẹn  p h á t n gôn  1, 8. 
H ai động từ  hòi th ể  h iện  đ ư ợ c  thứ c  nghi vân 
cùa phát ngôn gôc 7 và ra lệnh d iễn  tả  đư ọc 
thức của ph á t ngôn gôc là cẩu khiến. D o vậy 
hai tố họp cú 7b và 8b p h ó n g  chiêíi đ ư ọ c  khá 
hoàn hão ph á t ngôn gô’c.

4.2. Vị trí cùa cú plĩótKỊ chiếu và cú đieợc phóng 
cbiẽíi trong tốhợp cú phón<Ị chiêíí chinh phụ

Như đã đế  cập, trong  tổ  h ọ p  cú phóng 
chiếu các cú thành phấn  có thê’ đón g  chức 
năng là cú phóng chiếu h ay  cú đ ư ợ c  phóng 
chiếu. Cú phóng chiếu có th ể  đ ứ n g  trước, 
đứ ng  sau hay thậm  chí nằm  xen kẽ tro n g  nội 
bộ cú dược phóng  chiếu  n h ư  tro n g  các ví dụ  
dưới đây:

9. Bà Chín ngờ vự c  hỏi: "Xâu là th ĩn à o ? "
10 Yơng kêu mọi người yên  lặng.
11 "Cài lạo vườn tạp ," ông dặn, ''nhưng nhớ 

g iữ  lại may bụi tre."
12 K ỳ thực nó chi là ảo ảnh đánh lừa mất, 

các nhà khoa học nói, và nó chẳng liên quan 
đẽn bã*, cứ  ảnh hướng nào cùa bâu khi quyển.

13. "Anh tên gì?" tôi hỏi.
Trong khi cú phóng chiêu trong  tố  họp  cú 

p h ó n g  chiếu đẳng  lập có thế  là phía trưóc, 
ph ía  sau hay đứng xen kẽ trong  nội bộ cú 
đ ư ợc phóng  chiêu, cú phóng chiêu trong tổ 
h ọ p  cú phóng  chiếu chính phụ  tiếng Việt 
không th ế  đ ứ n g  sau cú được phóng  chiêíi. 
D o vậy việc chuyên tổ họp  cú p h ó n g  chiêu 13 
khi từ  dạng  đ ẳn g  lập sang chính phụ sẽ đưa 
cú phỏng  chiếu vể  vị trí đ ứ n g  trưóc cú được 
p h ó n g  chiêíi

Tôi hỏi anh ta tên là gì.
H iện tư ợng  cú phóng  chiếu đứ ng  xen kẽ 

trong  nội bộ  cú được phóng  chiếu cùa tổ hợp 
cú phóng chiếu chính phụ  n h ư  trong tổ  hợp 
cú 10 cũng có th ế  bị coi là cách sử  dụn g  ngôn 
n g ữ  ngoại lai, không thuần  Việí. Thông 
Uiường cách s ip  xếp cú phóng chiêu như  vậy 
trong  tố  hợp cú phóng chiêu n h ư  vậy cũng 
đ a  phân  xuất hiện trong  các v ăn  bản dich từ  
tiếng  nưóc ngoài vi khi dịch, ít nhiêu dịch giả 
bị ảnh hưởng của văn phong  nước ngoài và 
đô i khi vô tình  m ượn cách diễn đạt, cách sắp 
xê'p trậ t tự  của tiêhg nư óc ngoài, không 
th u ẩn  tiếng Việt.

4.3. S ự  khác biệt giữa cú được phóng chiãi và phát 
ngôn g x  trong tổhợp cú phóng chiêu chính phụ

T rong phóng  chiêu chính phụ, q u á  trinh 
phóng  chiếu đư ợc sù  dụn g  ]à phóng chiếu 
thông  báo  lại nên cú được phóng  chiếu chi 
g iữ  chức năng  truỵẽn tải ý chính cùa phát 
ngôn  đư ọc phóng  chiếu, không g iữ  nguyên 
được toàn b ộ  các đặc  điếm  của ph á t ngôn 
gôc. Các yếu  tô' sở  chi và ửiòi gian trong phát 
ngôn  gôc đư ợc chuyên đổi cho phù hợp vói 
tin h  huống p h á t ngõn, với góc nhìiì của ph á t 
ngôn th ế  trong  cú phóng chiếu. Khác với các 
ngôn  n g ữ  b iến  hình, động  từ  trong  cú được 
phóng chiếu trong tiếng Việt không biêh 
dạng  m à sứ  d ụ n g  phụ từ  đê’ th ể  hiện sự  thay 
đố i vể  thời gian cho p h ù  hợ p  với hoàn cảnh
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phóng chiêu. M ột số  các thành phẩn  n h ư  ngữ  
thái từ  à, ư, nhì, nhé, các tiếu từ  đi kèm  dộng  
từ  như  lĩăy, đừng, chớ, các thán  từ, quán  ngữ 
cảm  thản  như  ô, ô i úi c h ị  trời đâì ơi hay  các 
thành phẩn hô  gọi n h ư  nảy..., thưa..., hỡi... 
không xxxàt hiện trong cú được phóng chiêu 
trong tổ hợp cú phỏng chiếu chính phụ. Ví dụ: 

lOa. A nh  ta toe toét Cĩỉỉri hỏi ông trung tá: 
"Có chu\/ện ^  ở đấỵ vậy, thua trung  tá?'*

lOb. A nh  ta toe toét a m  hỏi ông trung tá 
xem  có chuyện gi xày ra ờ đó.

ĩ ĩa . Ba Tỷ thẳng thắĩí ỵ iu  cSu tôi: "Hôm naỵ 
tôi chi làm cho anh thôi. "

ĩ lb . Ba Tỷ thằng thắn ỵêu cẫu tôi rằng ngàỵ 
hôm đó anh ta chỉ làm cho tôĩ thôi.

N hư trong các ví d ụ  trên đây, các yếu  tố  
sờ  chi được chuyển đổí cho phù  hợp với tình 
huống phóng chiêu: trạng từ  đ ịa  điếm  ở đâỵ 
trong phát ngôn gốc đã  được chuyến thành ở  
đó, trạng  từ  thèri gian hỏm nay  thành  hôm đó, 
đại từ  nhân xưng tôi thành anh ta và anh 
chuyển thành tôi. C ụm  từ  hô gọi thưa trung tá 
cũng bị tinh lược qua quá trình  phóng  chiêu 
thông báo lại.

Trong m ột sô' ngôn ngữ, thức của các phát
ngôn đuọc phóng chicu tKông C}ua Cịuá Uưih 
phóng chicu thông báo lại không được lưu giữ 
như trong cảc ví dụ  tiêhg Anh dưới đây:

Ĩ2a. "TTie transit system is not the original 
target** (thức tuyên bô).

(^Hệ thông trung chuỵển không phải là mục 
tiêu được định trước từ  đãu. '*).

12b. They believed the transit system  was not 
the original target, (thức tuyên bõ).

Họ tin rằng hệ thôhg trung chuyển không 
phải là m ục tiêu được định trước từ  đâu.

13ứ.'*Am I dreaming?'' (thửc nghi van, hữu cực) 
CCó phải tôi đang mơ không?'*)
13b. Ịiỉla wondered iflwhether she was 

dreaming or noi. (thức tuyẽn hô).
(]iỉỉa bàn khoăn không biẽì có phải mình đang 

mơ không).

Ĩ4a. "Whoknoios where?" (thức ĩĩghi v&ĩ, vô cục) 
f M i  là người biẽi chỗ đỏ ớ  đâu ?"').
Ĩ4b. She asked we again who knrjj where, 

(thức tuyên bô).
(Cô hòi lại tôi xem  ữi là ngirời biêỉ chỗ đó ở đâu) 
15. "H ow w onderýuV/'(thứccảm  thán) 
C T u yệ i i h ậ t r i
ĨSb.The man said that the sem e was 

wonderful.(thức tuỵên bô).
(Ngirời đàn ôrtg nói quang cảrửĩ tíiật là tuyệt Xĩời.) 
lóa. ''Go o u t!"(thức mệnh lệnỉt) 

ngoài! ”)
16b. The D uke asked the servant to go out. 

(thức tuyên bỗ).
N gài Bá Tước ra ỉệnh cho anh hau ra ngoài. 
N h ư  tro n g  các ví dụ  trẽn  đây, thức cúa 

các p h á t ngô n  12a, 13a, 14, 15a, ló a  cuâ quá 
trình  p h ó n g  chiẻu thông  b áo  lại đ ếu  biêh đổi 
sang  th ứ c  tu y ên  bôý đặc b iệ t thức cua phát 
n gô n  12a là ngh i vâh  hữ u  cực nên  khi được 
p h ó n g  chiêu có thêm  if/whether đi kèm

T rong tiẽhg  Việt qua q u á  trìn h  phóng 
chiếu  thông  b áo  lại, các thứ c  của cú đưọc 
phóng  chiêu cũ n g  có sự  th ay  đối so  yýị thức 
của ph á t ngô n  gôc n h ư  vậy. Ví dụ:

17«. 'Trí nhớ dũi hạn chi có ờ ỉoat 'ĩgươi." 
(thức tuỵên bõ).

Ĩ7b. Trước đây ngtrời ta cho rằng trí nhó dài 
hạn chỉ cỏ ở  ỉoài người, (thức tuỵên bô).

18a. **Anh thay nơi này thếnào?'*(th/c nghi 
vấn, phi cực).

Ĩ8b. K hương hòi tôi thấy nơi đó u ế  nào. 
(ìhức tuyễn bô).

Ĩ9a. '^Anh có thích nơi nàỵ không?' (thức 
nghi vấn, hữu  cực).

Ĩ9b. Khương hói tôi có thích nơi nàỳ không, 
(thức iuyên bõ).

20a. '^Khương thật á ẹ p r  (thức cảm then)
20b. Tôi thôi lên rằng Khương thật đợỊ. (thức 

tuỵễn bõ).
2 ĩa . "Cá/ tạo vườn tạp nhưng  nhớ ỊÌử lại 

m ay hụi tre. " (thức mệnh ìệnh).
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210 ÔìĩịỊ dận con cháu cải tạo vườĩt tạp 
ìĩhirrĩ^ nhớg iữ ỉạ i m ay bụi tre. (thức tuỵên bôX

Trong các VI đ ụ  trên, thức cũa các ph á t 
ngôn 19a. 20a. 21a đểu  k h ô n g  đ ư ợ c  giữ 
nguyên m à chuyến thành  th ứ c  tuyên  b ố  qua 
quá trình phóng chiẽb thông  báo  lại. N hư  
vậy, trư  các phát ngôn  có th ứ c  tu y ên  bỏ^ các 
phát ngôn còn lại trong  tieng Việt không  lưu 
g iữ  được thức.

Tóm ìại, quá trình  phóng  chiêu  thông  báo  
lại cỏ thể  không lu ti g iử  đ ư ợ c  m ọi thành 
p h ẩ a  đặc điếm  của ph á t ngô n  gôc tro n g  cú 
được phóng chiếu.

5. Kết luận

N hư đă  chi ra ò  phẩn  d ẫ n  luận^ m ục đích 
của bài viết này là khảo sát các đặc  đ iểm  của 
tô hợp cú phóng chiêu  chính phụ  tro n g  tiếng 
Việt. Q uá trinh khảo  sát đả Ihu đ ư ọ c  m ột kêt 
quả ban đẩu  vẽ  đặc  dicm  của tổ  h ọ p  cú 
phóng chiếu chinh phụ trong  tiêhg  Việt d ự a  
trên quan điếm  chức năng hệ thống. Xét về  
đặc đicm  cùa độn g  từ  d ù n g  đ ế  p h ó n g  chiêu 
t r o n g  t ỗ  K ợ p  c ú  p h ó n g  r h i p u  r h í n h  p h ụ .  C Á C  

động từ  này phụ  thuộc vào thái đ ộ  cúa phát 
ngôn th ế  đỏì vói ph á t ngô n  đ ư ợ c  phóng  
chiếu và thức của ph á t ngôn  đư ợc phóng  
chiếu. MỘI số  độn g  Kr hàm  chứ a các đậc 
điềm  liên nhân hay  m iêu tả thái độ , cảm  giác, 
động iàc, củ chi đi kcm p h á i ngôn  không 
đưọc sử  dụn g  làm  động  từ  tro n g  q u á  trình 
phỏng chiếu cùa  tố  h ọ p  củ ch ính  p h ụ . Bên 
cạnh đó, m ột sô' đ ộ n g  từ  cỏ chức nàng  ngôn  
ngữ  quá rõ như  tư ờng  th u ậ t lại, nhắc lại ý 
chính của m ột p h ả t ngôn  khác  lại là  đặc  
trưng của qu á  trình  phóng chiếu  tro n g  tổ  họp  
cú phóng chiếu chính phụ  v\ chúng  không 
dư ọc d ù n g  trong tổ  hợ p  cú p h ó n g  chiếu đ ăn g

lập. v ể  vị trí của  củ phóng chiếu và cú được 
phóng  chiẻíi, cú phóng chiêu trong tố  hợp cú 
phóng  cKiêb chính phụ  trong  tiêhg Việt 
không bao  giờ  đứ ng  sau cú được phóng 
chiêu, ra't h iêm  khi dử ng  xen kẽ trong  nội bộ 
cú đư ợc phóng chiêu m à chủ yếu đứ ng  trưóc 
cú được phóng  chiếu. V ẽ sự  khác biệt giữa cú 
p h ó n g  chiếu và phát ngôn gôc, cú được 
p h ỏ n g  chiêu chi truyển tải ý chính cúa phát 
ngôn  gôc nên rẳlt nhiẽu ứ \ành phẩn  như  các 
yếu tố  sò  chi và thòi gian bị thay đổi cho phù 
hợp với hoàn  cánh ph á t ngôn, các ngữ  thái 
từ, quán  ngữ  cảm  thản, hay  các thành phẩn 
hô gọi bị tinh lưọc qua quá trình  phóng chiếu 
thông  báo  lại. Thức cũa ph á t ngôn gôc cũng 
phần  lón không được lưu  g iữ  trong  cú được 
phóng  chiêli. Các đặc điểm  của tổ hợp cú 
phóng  chiêU chinh phụ tiếng Việt trình bày 
trên  đây  là nh ữ n g  đặc đ iếm  co bản  nh ấ t được 
tìm  ra trong  quá trinh khảo sál. Với những 
kết quả khào sát ỉhu được n h ư  trên, bài báo 
này góp phãn  làm  rõ khái niệm  vể  quá trình 
phóng  chiếu Irong tic'ng Việt, cụ the là trong 
tố  hợp cú phóng chièb chính phụ.
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C lause  com plexes is a te rm  u sed  by  H allid ay  in his System ic F unctional G ra m m a r w orks as 
th e  g ram m atical u n it above th e  c lause in stead  of the trad itio n a l (erm  « s e n te n c e ». C iauso 
com plexes a re  categorised  in  te rm s o f logical d ep en d en cy  rela tion  in to  p a ra  tactic clause 
com plexes an d  hypo tactic  c lause  com plexes. R eg ard in g  th e  logico-sem anH c rela tion , clause 
com plexes are d iv id ed  in to  th e  re la tion  o f  expansion  an d  th e  rela tion  o f projection. This study  
a im s to  investigate  o n  the fea tu res  o f  hypo taclic  clause com plexes o f p rojection in V ietnam ese.


